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A. NỘI DUNG ÔN TẬP 
I. Kiến thức 
1. Phần văn bản 
- Cách đọc hiểu các văn bản: Thơ tám chữ và thơ tự do
2. Phần Tiếng Việt 
- Biến đổi và mở rộng câu
- Chỉ rõ và nêu tác dụng của biện pháp tu từ.
3. Phần Tập làm văn 
- Viết đoạn văn nghị luận văn học: cảm nhận về đoạn thơ / bài thơ tám chữ, thơ tự do
- Viết bài văn nghị luận xã hội.
II. Năng lực
- Tổng hợp, ghi nhớ kiến thức.
- Kĩ năng diễn đạt và vận dụng kiến thức làm bài tập, viết bài văn tự sự. 
B. DẠNG BÀI: 
1. Phần văn bản 
- Nêu nội dung và nghệ thuật, thể loại, PTBĐ…. 
- Cảm thụ về nhân vật, chi tiết, hình ảnh đặc sắc. 
2. Phần Tiếng Việt 
- Xác định yếu tố tiếng Việt.
- Phân loại, nêu tác dụng. 
3. Phần Tập làm văn 
- Viết đoạn văn nghị luận văn học: cảm nhận về đoạn thơ / bài thơ tám chữ, thơ tự do
- Viết bài văn nghị luận xã hội.
C. BÀI TẬP MINH HOẠ
ĐỀ SỐ 1:
PHẦN I: ĐỌC HIỂU (4,0 điểm)
Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi bên dưới:
BÀI CA ĐÊM VƯỢT LỘ
(Anh Ngọc)
Ngồi lại dây trước lúc vượt qua đường
Trong ánh chiều một ngày hè sắp tắt
Đừng sốt ruột vì đường còn bóng giặc
Cứ yên lòng đêm nay ta sẽ qua.

Hãy nghe chiều nhẹ xuống trong lòng ta
Với xao xác bầy chim bay về tổ
Trong đáy mắt những người chờ vượt lộ
Ngôi sao chiều đã mọc phía quê hương.

Ngồi lại đây trên cỏ ướt hơi sương
Giọt nắng cuối cùng lung linh hình nốt nhạc
Nhìn môi bạn gọi thầm lên tiếng hát
Một giọng trầm giao cảm dọc hành quân.

Đêm râm ran tiếng bọn địch rất gần
Vòng tay mở ôm choàng vai bè bạn
Giọt mồ hôi cứ se dần thanh thản
Đêm dịu dàng nếp trán tỏa bình yên.

Ngồi lại đây trong nỗi nhớ niềm quên
Bao giấc mơ của một thời đánh giặc
Chỉ còn lại một giấc mơ duy nhất
Những bàn chân bật dậy vượt qua đường.
(Anh Ngọc, Gửi lại thời gian. NXB Văn học, 2008)
Câu 1. (0,5đ): Xác định thể thơ của bài thơ trên.
Câu 2. (0,5đ): Xác định nhân vật trữ tình trong bài thơ. 
Câu 3. (1,0đ):  Khổ thơ thứ nhất cho độc giả biết điều gì về nhân vật trữ tình? Cảm xúc của nhân vật trữ tình được thể hiện như thế nào? 
Câu 4. (1,0đ):  Phân tích một số từ ngữ, biện pháp tu từ diễn tả cảm xúc trong tâm hồn người lính khi ngồi chờ vượt đường trong đêm. 
Câu 5. (1,0đ):   Xác định chủ để và bức thông điệp của bài thơ. Và cho biết bài thơ đã khơi gọi trong em tình cảm gì về người lính, quê hương đất nước? 
PHẦN I: VIẾT (6,0 điểm)
Câu 1 (2,0 điểm). Em hãy viết đoạn văn ghi lại cảm nghĩ về đoạn thơ sau:
Ngồi lại đây trong nỗi nhớ niềm quên
Bao giấc mơ của một thời đánh giặc
Chỉ còn lại một giấc mơ duy nhất
Những bàn chân bật dậy vượt qua đường.
(Anh Ngọc, Gửi lại thời gian. NXB Văn học, 2008)
Câu 2 (4,0 điểm). Trình bày suy nghĩ về vai trò của thiên nhiên đối với đời sống con người  
------------- Hết ------------


ĐỀ SỐ 2:
I. ĐỌC HIỂU (4 điểm)
Cho đoạn thơ sau:
          BÀI THƠ QUÊ HƯƠNG
…Quê hương tôi có Trường Sơn một dải,
Có Hồng Hà lại có Cửu Long Giang
Có Hà Nội có Hồ Tây, hồ Kiếm. 
Chợ Đồng Xuân bày đủ mặt hàng.

Quê hương tôi có sầu riêng, măng cụt
Lòng bưởi đào, lòng gấc đỏ như son.
Có gạo tám xoan thổi nồi đồng điếu,
Cam xã Đoài ai bóc cũng thơm ngon.

Cánh đồng nào cũng chôn vàng, giấu bạc,
Bờ biển nào cũng ngời chói ngọc châu.
Có thanh quế ngửi qua là khỏi bệnh, 
Có cây lim đóng cả một thân tàu.

Quê hương tôi có những người con gái
“Một ngày hai bữa cơm đèn…”
Cách sông cái cũng bắc cầu dải yếm,
Cho chàng sang đính ước chuyện nhân duyên.

Trong bụng mẹ đã từng mê tiếng hát,
Nên quê tôi ai cũng biết làm thơ.
Những đứa trẻ nằm nôi hay đặt võng
Sớm hay chiều, đều mượn cánh cò đưa.

Khi có giặc những tre làng khắp nước, 
Đều xả thân làm ngọn mác, mũi chông
Những trai gái thôn Đoài, xóm Bắc
Thoắt vươn vai thành những anh hùng.
(Trích Hoàng Xuân, Nguyễn Bính – thơ và đời, NXB Văn học, 2003)
Thực hiện các yêu cầu:
Câu 1 (0.5 điểm) 
Xác định thể thơ của đoạn trích trên. 
Câu 2 (0.5 điểm) 
Nhân vật trữ tình trong đoạn thơ trên là ai?
Câu 3 (1.0 điểm) 
Nêu tác dụng của biện pháp tu từ liệt kê trong khổ thơ:
Quê hương tôi có sầu riêng, măng cụt
Lòng bưởi đào, lòng gấc đỏ như son.
Có gạo tám xoan thổi nồi đồng điếu,
Cam xã Đoài ai bóc cũng thơm ngon.
Câu 4  (1.0 điểm) 
Đọc khổ thơ cuối, em cảm nhận được vẻ đẹp gì ở con người “quê hương tôi”?
Câu 5 (1.0 điểm) 
Bài thơ đã khơi gợi trong em tình cảm, suy nghĩ gì về quê hương, đất nước?
II. VIẾT (6.0 điểm)
Câu 1 (2.0 điểm): Em hãy viết một đoạn văn ghi lại cảm xúc của em về hình ảnh quê hương đoạn thơ sau:
Cánh đồng nào cũng chôn vàng, giấu bạc,
Bờ biển nào cũng ngời chói ngọc châu.
Có thanh quế ngửi qua là khỏi bệnh, 
Có cây lim đóng cả một thân tàu.
Câu 2 (4.0 điểm)
Hiện nay, môi trường đang bị ô nhiễm nặng nề, khí hậu đang có những biến đổi bất thường. Là một học sinh, em đề xuất những giải pháp nào để bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu?”


ĐỀ SỐ 3
I. ĐỌC HIỂU (4 điểm)
Đọc đoạn thơ sau và thực hiện các yêu cầu?
Nếu ngọn gió nào dẫn con đến phương trời xa thẳm
Con đừng quên lối về nhà
Nơi thung sâu khơi nguồn ngọn gió...
Nếu cánh chim nào chở con lên thăm mặt trời cháy đỏ
Con đừng quên lối về nhà
Nơi sớm chiều vẫn nhen ngọn lửa
Nếu vạt mây nào đưa con lên chơi với ngôi sao xanh biếc
Con đừng quên lối về nhà
Suối trong con tắm mình thuở bé...?
                                 (“Mái ấm ngôi nhà”-  Trương Hữu Lợi)
Câu 1 (0,5 điểm). Xác định thể thơ của đoạn thơ, phương thức biểu đạt?
Câu 2 (0,5 điểm). Những hình ảnh “phương trời xa thẳm” “mặt trời cháy đỏ” “ngôi sao xanh biếc” trong đoạn thơ  gợi cho em liên tưởng tới điều gì?
Câu 3 (1,0 điểm). Chỉ ra và nêu tác dụng của phép tu từ điệp ngữ trong đoạn thơ trên.
Câu 4 (1,0 điểm). Qua đoạn thơ, tác giả muốn gửi đến chúng ta những thông điệp gì?
Câu 5 (1,0 điểm) Lời nhắn nhủ trong bài thơ khơi gợi trong em những cảm xúc, suy nghĩ gì?
II. VIẾT (6,0 điểm)
Câu 1 (2,0 điểm): Câu 1 (2,0 điểm): Viết đoạn văn nghị luận (khoảng 200 chữ) phân tích nội dung và đặc sắc nghệ thuật của đoạn thơ trích ở phần đọc hiểu.
Câu 2 (4,0 điểm): Viết bài văn nghị luận xã hội (khoảng 400 chữ) trình bày suy nghĩ của anh chị về vấn đề: Tuổi trẻ với việc giữ gìn, bảo vệ di sản văn hóa dân tộc.

ĐỀ SỐ 4: 
I. ĐỌC HIỂU (4,0 điểm). Đọc đoạn thơ sau và thực hiện theo yêu cầu bên dưới: 
Miền Trung
Câu ví dặm nằm nghiêng
Trên nắng và dưới cát
Đến câu hát cũng hai lần sàng lại
Sao lọt tai rồi vẫn day dứt quanh năm.
Miền Trung
Bao giờ em về thăm
Mảnh đất nghèo mồng tơi không kịp rớt.
Lúa con gái mà gầy còm úa đỏ
Chỉ gió bão là tốt tươi như cỏ
Không ai gieo mọc trắng mặt người.
Miền Trung
Eo đất này thắt đáy lưng ong
Cho tình người đọng mật
Em gắng về
Đừng để mẹ già mong...
                (Trích Miền Trung, Hoàng Trần Cương, Thơ hay Việt Nam thế kỷ XX
                              NXB Văn hóa Thông tin, 2006, tr. 81 - 82)
* Chú thích:
1. Tác giả: Hoàng Trần Cương (1948 – 2020).
- Quê: tại xã Đặng Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An. 
- Tốt nghiệp Đại học Tài chính - Kế toán 1970, ông trở thành người lính chiến đấu ở chiến trường. Sau ngày nước nhà thống nhất, 1975, ông chuyển ngành làm chuyên viên kế toán, rồi làm Tổng biên tập Thời báo Tài chính Việt Nam. Ông khởi nghiệp văn chương bằng văn xuôi và từng đoạt giải A của tạp chí Văn nghệ quân đội 1970-1972.  
Ông đã cho xuất bản các tập thơ Đường chân trời (1989), Dấu vết tháng ngày (1991), Bóng cỏ (1996), Quà tặng hành tinh (2000) và trường ca Trầm tích (2000). Các giải thưởng thơ: Giải Nhất báo Văn nghệ (1989-1990), Giải C Bộ quốc phòng (1995-2000), Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam (2001).
- Hoàng Trần Cương là một nhà thơ đậm đặc khí chất dấn thân bạo liệt và trữ tình của một người trai Nghệ, yêu quê như keo dính, yêu người đến quên mình. Đây cũng là tính cách của người dân nơi miền quê khổ nghèo rát bỏng nắng gió mùa hè, xiết chảy những dòng sông ngập tràn mùa lũ. Chính vì vậy mà thơ của ông thường vạm vỡ, khoẻ mạnh và cuộn trào tuôn chảy, chứa đầy sự sống.
2. Tác phẩm: Bài thơ Miền Trung được sáng tác năm 1990, thuộc chương 19 của  trường ca Trầm tích (2000).
Câu 1 (0,5 điểm). Xác định thể thơ của đoạn trích trên.
Câu 2 (0,5 điểm). Em hãy chỉ ra những từ ngữ, hình ảnh chỉ sự khắc nghiệt của thiên nhiên miền Trung trong đoạn thơ trên.
Câu 3 (1,0 điểm). Tìm và phân tích tác dụng của một biện pháp tu từ có trong hai dòng thơ sau:                             Eo đất này thắt đáy lưng ong
Cho tình người đọng mật
Câu 4 (1,0 điểm). Đoạn thơ trên đã cho thấy tình cảm của tác giả với quê hương miền Trung như thế nào?
Câu 5 (1,0 điểm). Từ đoạn trích trên, em hãy trình bày suy nghĩ của mình về tình cảm của mỗi người đối với quê hương mình.
II. VIẾT (6,0 điểm)
Câu 1 (2,0 điểm). Từ phần Ngữ liệu đọc - hiểu em hãy viết một đoạn văn nêu cảm nhận của mình về mảnh đất và con người miền Trung qua đoạn thơ sau:
Miền Trung
Bao giờ em về thăm
Mảnh đất nghèo mồng tơi không kịp rớt.
Lúa con gái mà gầy còm úa đỏ
Chỉ gió bão là tốt tươi như cỏ
Không ai gieo mọc trắng mặt người.
Miền Trung
Eo đất này thắt đáy lưng ong
Cho tình người đọng mật
Em gắng về
Đừng để mẹ già mong...
                     (Trích Miền Trung, Hoàng Trần Cương)
Câu 2 (4,0 điểm). Trong cuộc đời, ai cũng đã từng thất bại, đặc biệt là ở giai đoạn tuổi trẻ, hãy viết bài văn nghị luận (khoảng 400 chữ) trình bày suy nghĩ của em về câu tục ngữ “Thất bại là mẹ thành công”.
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Bao giấc mơ của một thời đánh giặc
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Những bàn chân bật dậy vượt qua đường.
(Anh Ngọc, Gửi lại thời gian. NXB Văn học, 2008)
Câu 1. (0,5đ): Xác định thể thơ của bài thơ trên.
Câu 2. (0,5đ): Xác định nhân vật trữ tình trong bài thơ. 
Câu 3. (1,0đ):  Khổ thơ thứ nhất cho độc giả biết điều gì về nhân vật trữ tình? Cảm xúc của nhân vật trữ tình được thể hiện như thế nào? 
Câu 4. (1,0đ):  Phân tích một số từ ngữ, biện pháp tu từ diễn tả cảm xúc trong tâm hồn người lính khi ngồi chờ vượt đường trong đêm. 
Câu 5. (1,0đ):   Xác định chủ để và bức thông điệp của bài thơ. Và cho biết bài thơ đã khơi gọi trong em tình cảm gì về người lính, quê hương đất nước? 
PHẦN I: VIẾT (6,0 điểm)
Câu 1 (2,0 điểm). Em hãy viết đoạn văn ghi lại cảm nghĩ về đoạn thơ sau:
Ngồi lại đây trong nỗi nhớ niềm quên
Bao giấc mơ của một thời đánh giặc
Chỉ còn lại một giấc mơ duy nhất
Những bàn chân bật dậy vượt qua đường.
(Anh Ngọc, Gửi lại thời gian. NXB Văn học, 2008)
Câu 2 (4,0 điểm). Trình bày suy nghĩ về vai trò của thiên nhiên đối với đời sống con người  
------------- Hết ------------


HƯỚNG DẪN CHẤM
PHẦN I. ĐỌC HIỂU (4,0 điểm)
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
	Thể thơ: Tám chữ
	0,5

	2
	- Nhân vật trữ tình: người lính phục kích giặc trong đêm
	0,5

	3
	- Khổ 1 là cảnh, không gian, thời gian bộc lộ cảm xúc:
+ Bên vệ đường trong một chiều hè, cuối ngày.
+ Nhiệm vụ: Chờ vượt đường.
- Cảm xúc: Nóng lòng để thực hiện nhiệm vụ.
Đừng sốt ruột vì đường còn bóng giặc.
Cứ yên lòng đêm nay ta sẽ qua.
-> Tự nhủ lòng mình: kiên nhẫn chờ đợi, đêm nay sẽ hoàn thành nhiệm vụ
	
0,25
0,25
0,25


0,25

	4
	Cảm xúc của nhân vật trữ tình được bộc lộ trực tiếp qua từ ngữ giản dị.
- Khi chiều buông:
+ Hãy nghe chiều nhẹ xuống trong lòng ta.
Với xao xác bầy chim bay về tổ.
-> Nghệ thuật ẩn dụ chuyển đối cảm giác, từ láy gợi tả bước đi của thời gian những chuyên biên của cảnh vật vang động vào tâm hồn người lính: chiều xuống hoàng hôn dần buông, những cánh chim về tổ ấm của mình.
+ Trong đáy mắt những người chờ vượt lộ.
Ngôi sao chiều đã mọc phía quê hương.
-> Hình ảnh ăn dụ Ngôi sao chiêu đã mọc phía quê hương diễn tả nỗi nhớ nhà nhớ quê của người linh, chờ vượt lộ, lòng hướng về quê nhà.
- Khi đêm xuống:
+ Ngắm nhìn sương, gọi thầm tên bạn và ngân nga hát (diễn trong tâm tưởng)
+ Lắng ngha tín hiệ, xử chiệm trường ting n, quế hương, đất nước và bẻ bạn
trong khi làm nhiệm vụ đã thể hiện vẻ đẹp tâm hồn người lính...
	

0,5










0,5



	5
	- Chủ để: tình yêu quê hương đất nước, vẻ đẹp tâm hồn người lính.
- Bức thông điệp:
khiến lòng minh thanh thản.
+ Cảm nhận vẻ đẹp của quê hương đất nước, nghĩ về bạn bẻ, qué hương luôn
+ Tình yêu quê hương, con người, đất nước sẽ là động lực để người lính chiến đấu, vượt qua muôn ngàn thử thách.
- Bài thơ khơi gợi trong tình cảm: HS tự trả lời.
	Từ 3 ý đúng trở lên cho 1,0 điểm.



PHẦN II: VIẾT (6,0 điểm)
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
	- Đảm bảo cấu trúc đoạn văn ghi lại cảm nghĩ sau khi đọc đoạn thơ/bài thơ tự do
- Xác định đúng vấn đề: Cảm nghĩ về đoạn thơ
- Triển khai hợp lí nội dung đoạn văn
* Mở đoạn: Giới thiệu tác giả, tác phẩm, cảm nghĩ chung về đoạn thơ
* Thân đoạn: 
- Những xao động, xúc cảm đẹp trong tâm hồn người lính.
- Nhớ về bao ước mơ, khao khát của tuổi trẻ.
- Ước mơ mãnh liệt nhất là tình yêu đất nước sẽ tạo nên sức mạnh để người lính chiến đấu.
- Cảm nhận được nét đặc sắc về nghệ thuật: nghệ thuật hoán dụ, động từ thể hiện sức mạnh, sức trẻ quật cường.... Lời thơ giản dị, tự nhiên; dòng tự sự, trữ tình rất đỗi chân thành mang đến sự thành công cho bài thơ.
- Liên hệ
* Kết đoạn: Mở rộng vấn đề.
- Đoạn văn diễn đạt linh hoạt, cảm xúc sâu sắc, có sáng tạo
	0,25




0,25

1,25









0,25
0,25

	2
	a. Đảm bảo cấu trúc của bài văn nghị luận gồm 3 phần: Mở bài, thân bài, kết bài.
b. Xác định đúng yêu cầu của đề.
Nghị luận về một vấn đề cần giải quyết: Cách đối mặt với những khó khăn thử thách.
c. Triển khai hợp lí nội dung bài văn. 
I. Mở bài 
- Giới thiệu chung về thiên nhiên: là tất cả những gì tồn tại xung quanh con người, không phải do con người tạo ra.
- Khẳng định vai trò quan trọng của thiên nhiên đối với đời sống con người.
II. Thân bài
1. Khái quát về thiên nhiên
- Thiên nhiên là khái niệm rộng chỉ thế giới vật chất vũ trụ bao la rộng lớn từ những loại vật chất nhỏ bé đến những thực thể khổng lồ, là nơi cung cấp cho con người các nguồn tài nguyên phục vụ cho cuộc sống và hoạt động sản xuất.
- Có thể nói ngắn gọn, thiên nhiên là toàn bộ những gì đang có xung quanh con người nhưng không phải do con người tạo nên, chúng tự sinh ra dưới sự tác động qua lại lẫn nhau tạo nên các thực thể trong tự nhiên thường thấy như ao, hồ, sông, ngòi,...
2. Suy nghĩ về vai trò của thiên nhiên đối với đời sống con người
a) Thiên nhiên là nền tảng cho sự sống của con người
- Cung cấp không khí để thở: cây xanh quang hợp tạo ra oxy, giúp duy trì sự sống cho con người và các sinh vật khác.
- Cung cấp nước: nước từ sông ngòi, biển cả là nguồn nước chính cho sinh hoạt và sản xuất. Rừng điều hòa khí hậu, giúp chống bão lũ, tạo không khí trong lành, mát mẻ.
- Cung cấp lương thực, thực phẩm: từ đất đai màu mỡ, con người trồng trọt, chăn nuôi để tạo ra nguồn thức ăn. Rừng cho ta các vị thuốc quý để chữa bệnh. Cung cấp nguồn thủy hải sản phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt thường ngày và xuất khẩu.
- Cung cấp nguyên liệu cho sản xuất: gỗ, đá, quặng,... từ thiên nhiên là nguyên liệu cho các ngành công nghiệp.
- Cung cấp không gian sống: cung cấp đất để con người sinh sống, xây dựng nhà cửa, phát triển đô thị, tạo cảnh quan đẹp đẽ cho Trái đất.
=> Thiên nhiên nuôi dưỡng sự sống của muôn loài, trong đó có con người. Thiếu đi những yếu tố này, con người không thể tồn tại.
b) Thiên nhiên góp phần quan trọng giúp điều hòa khí hậu, môi trường
- Cân bằng oxy và CO2: Rừng cây hấp thụ CO2 và thải ra oxy, giúp điều hòa không khí, giảm thiểu hiệu ứng nhà kính.
- Bảo vệ nguồn nước: Rừng giúp giữ nước, chống xói mòn đất, hạn chế lũ lụt và hạn hán, đảm bảo nguồn nước sạch.
- Ngăn chặn thiên tai: Hệ sinh thái rừng ngập mặn, đồi núi, rạn san hô giúp giảm thiểu tác động của bão, sóng thần.
c) Thiên nhiên có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế
- Du lịch sinh thái: vẻ đẹp của thiên nhiên là tiềm năng du lịch to lớn, góp phần thúc đẩy kinh tế.
- Nông nghiệp: đất đai, khí hậu thuận lợi là điều kiện để phát triển nông nghiệp, tạo ra nguồn thu nhập.
- Thủy sản: sông ngòi, biển cả là nguồn lợi thủy sản phong phú.
- Khai thác khoáng sản: tạo ra nguồn nguyên liệu cho công nghiệp và xuất khẩu.
d) Thiên nhiên mang đến lợi ích cho sức khỏe tinh thần và đời sống văn hóa con người
- Không gian xanh: giúp con người thư giãn, giảm stress, cải thiện sức khỏe tinh thần.
- Cảm hứng sáng tạo: vẻ đẹp của thiên nhiên là nguồn cảm hứng bất tận cho nghệ thuật, văn học.
- Giá trị văn hóa: thiên nhiên gắn liền với các phong tục, tập quán, tín ngưỡng của mỗi dân tộc.
e) Thực trạng đáng báo động về sự tàn phá thiên nhiên do con người
- Ô nhiễm môi trường: khí thải, nước thải, rác thải,... gây ô nhiễm đất, nước, không khí.
- Biến đổi khí hậu: do hiệu ứng nhà kính, trái đất nóng lên, gây ra nhiều thiên tai.
- Suy thoái đa dạng sinh học: do khai thác quá mức, nhiều loài động thực vật đứng trước nguy cơ tuyệt chủng.
g) Giải pháp bảo vệ thiên nhiên
- Nâng cao nhận thức cộng đồng về vai trò của thiên nhiên.
- Áp dụng công nghệ thân thiện môi trường.
- Bảo tồn đa dạng sinh học.
- Xử lý nghiêm các hành vi phá hoại môi trường.
- Hạn chế sử dụng túi nilon, đồ nhựa dùng một lần.
- Sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo.
- Trồng thêm cây xanh...
III. KẾT BÀI
- Khẳng định lại quan điểm của người viết về vai trò quan trọng của thiên nhiên đối với đời sống con người..
- Kêu gọi ý thức bảo vệ thiên nhiên, sống hòa hợp với thiên nhiên
- Bài văn diễn đạt linh hoạt, cảm xúc sâu sắc, có sáng tạo
	0,25





0,25





0,5








0,25






0,5







0,5







0,25


1,0







0,25



0,25



 I. Đọc hiểu (4 điểm)
Cho đoạn thơ sau:
          BÀI THƠ QUÊ HƯƠNG
…Quê hương tôi có Trường Sơn một dải,
Có Hồng Hà lại có Cửu Long Giang
Có Hà Nội có Hồ Tây, hồ Kiếm. 
Chợ Đồng Xuân bày đủ mặt hàng.

Quê hương tôi có sầu riêng, măng cụt
Lòng bưởi đào, lòng gấc đỏ như son.
Có gạo tám xoan thổi nồi đồng điếu,
Cam xã Đoài ai bóc cũng thơm ngon.

Cánh đồng nào cũng chôn vàng, giấu bạc,
Bờ biển nào cũng ngời chói ngọc châu.
Có thanh quế ngửi qua là khỏi bệnh, 
Có cây lim đóng cả một thân tàu.

Quê hương tôi có những người con gái
“Một ngày hai bữa cơm đèn…”
Cách sông cái cũng bắc cầu dải yếm,
Cho chàng sang đính ước chuyện nhân duyên.

Trong bụng mẹ đã từng mê tiếng hát,
Nên quê tôi ai cũng biết làm thơ.
Những đứa trẻ nằm nôi hay đặt võng
Sớm hay chiều, đều mượn cánh cò đưa.

Khi có giặc những tre làng khắp nước, 
Đều xả thân làm ngọn mác, mũi chông
Những trai gái thôn Đoài, xóm Bắc
Thoắt vươn vai thành những anh hùng.
(Trích Hoàng Xuân, Nguyễn Bính – thơ và đời, NXB Văn học, 2003)
Thực hiện các yêu cầu:
Câu 1 (0.5 điểm) 
Xác định thể thơ của đoạn trích trên. 
Câu 2 (0.5 điểm) 
Nhân vật trữ tình trong đoạn thơ trên là ai?
Câu 3 (1.0 điểm) 
Nêu tác dụng của biện pháp tu từ liệt kê trong khổ thơ:
Quê hương tôi có sầu riêng, măng cụt
Lòng bưởi đào, lòng gấc đỏ như son.
Có gạo tám xoan thổi nồi đồng điếu,
Cam xã Đoài ai bóc cũng thơm ngon.
Câu 4  (1.0 điểm) 
Đọc khổ thơ cuối, em cảm nhận được vẻ đẹp gì ở con người “quê hương tôi”?
Câu 5 (1.0 điểm) 
Bài thơ đã khơi gợi trong em tình cảm, suy nghĩ gì về quê hương, đất nước?
II. Viết (6.0 điểm)
Câu 1 (2.0 điểm): Em hãy viết một đoạn văn ghi lại cảm xúc của em về hình ảnh quê hương đoạn thơ sau:
Cánh đồng nào cũng chôn vàng, giấu bạc,
Bờ biển nào cũng ngời chói ngọc châu.
Có thanh quế ngửi qua là khỏi bệnh, 
Có cây lim đóng cả một thân tàu.
Câu 2 (4.0 điểm)
Hiện nay, môi trường đang bị ô nhiễm nặng nề, khí hậu đang có những biến đổi bất thường. Là một học sinh, em đề xuất những giải pháp nào để bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu?”


















HƯỚNG DẪN CHẤM
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	

	
	1
	Thể thơ 8 chữ
	0.5

	
	2
	Nhân vật trữ tình: tôi/tác giả
	0.5

	
	3
	- Biện pháp tu từ liệt kê: sầu riêng, măng cụt, lòng bưởi đào, lòng gấc, gạo tám xoan, cam xã Đoài
- Tác dụng:
+ Làm cho câu thơ trở nên sinh động, hấp dẫn, gợi hình, gợi cảm.
+ Diễn tả một cách chi tiết, đầy đủ, cụ thể những đặc sản mà “quê tôi” có. Qua đó, khẳng định sự giàu có, trù phú, đẹp đẽ của quê hương “tôi”.
+ Thể hiện tình yêu, lòng tự hào của tác giả về quê hương mình.

	0.5

0.5

	
	4
	Khổ thơ cuối khắc họa hình ảnh con người quê hương “tôi” là:
- Họ là những con người anh dũng, kiên cường, bất khuất.
- Họ có tinh thần yêu nước, sẵn sàng hi sinh vì Tổ quốc.
	1

	
	5
	Học sinh có thể trình bày theo nhiều cách khác nhau, miễn là hiểu vấn đề, trình bày được những tình cảm đẹp, nhân văn về quê hương, đất nước. Gợi ý
Bài thơ đã khơi gợi tình cảm, suy nghĩ về quê hương, đất nước:
- Yêu mến, tự hào về quê hương đất nước tươi đẹp, anh hùng, giàu truyền thống…
- Cố gắng học tập, rèn luyện để xây dựng quê hương, đất nước giàu mạnh.
- Sẵn sàng đứng lên bảo vệ quê hương, đất nước nếu cần.
	


1

	II
	
	VIẾT
	

	
	1
	a. Đảm bảo cấu trúc đoạn văn 
Mở đoạn nêu được vấn đề. Thân đoạn triển khai được vấn đề. Kết đoạn khái quát được vấn đề: Hình ảnh của quê hương trong đoạn thơ.
	0.25

	
	
	b. Xác định đúng yêu cầu của đề
Trình bày cảm nghĩ về một đoạn thơ 8 chữ.
	

	
	
	c. Nội dung
Học sinh có thể triển khai theo nhiều cách khác nhau, miễn đảm bảo được các ý cơ bản theo gợi ý sau:
* Mở đoạn: Giới thiệu tên bài thơ, tên tác giả, đoạn thơ và cảm xúc về hình ảnh quê hương trong đoạn thơ.
* Thân đoạn: Lần lượt trình bày cảm xúc, suy nghĩ về những nét độc đáo về hình ảnh quê hương:
- Quê hương đẹp đẽ, giàu có, trù phú: Cánh đồng có bạc vàng, bờ biển có ngọc châu, rừng có quế, có lim…
- Hình ảnh ấy được khắc họa bằng qua các biện pháp tư từ liệt kê, nói quá, thể thơ 8 chữ…
- Thể hiện tình yêu, lòng tự hào về quê hương của tác giả.
* Kết bài: Khẳng định giá trị của đoạn thơ và rút ra bài học, liên hệ.
	1.5

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt
	0.25

	
	
	e. Sáng tạo: 
- Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận
- Có cách diễn đạt mới mẻ.

	

	
	2
	a. Đảm bảo cấu trúc bài nghị luận
Mở bài nêu được vấn đề. Thân bài triển khai được vấn đề. Kết bài khái quát được vấn đề.
	0.25

	
	
	b. Xác định đúng yêu cầu của đề
Suy nghĩ về ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu, đề xuất các giải pháp.
	0.25

	
	
	c. Triển khai vấn đề nghị luận thành các luận điểm
Học sinh có thể viết bài nhiều cách trên cơ sở kết hợp được lí lẽ và dẫn chứng để tạo tính chặt chẽ, logic của mỗi luận điểm. Có thể triển khai dàn bài theo gợi ý sau:
* Mở bài: Giới thiệu về vấn đề ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậyu
* Thân bài: Đảm bảo các nội dung cơ bản:
1. Giải thích vấn đề
- Biến đổi khí hậu: Là sự thay đổi của khí hậu do tác động của con người, chủ yếu là do việc thải ra quá nhiều khí nhà kính như CO2. Biến đổi khí hậu gây ra nhiều hệ lụy như nhiệt độ tăng, mực nước biển dâng, thiên tai ngày càng khốc liệt.
- Ô nhiễm môi trường: Là tình trạng môi trường bị ô nhiễm bởi các chất thải từ hoạt động sản xuất, sinh hoạt của con người. Ô nhiễm môi trường gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người và các loài sinh vật khác.
2. Phân tích vấn đề
- Thực trạng:
+ Theo báo cáo của Liên Hợp Quốc, nhiệt độ trung bình toàn cầu đã tăng khoảng 1 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp.
+ Việt Nam là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của biến đổi khí hậu. Mực nước biển dâng cao đe dọa các khu vực ven biển, hạn hán và lũ lụt diễn ra thường xuyên hơn.
+ Ô nhiễm môi trường ở Việt Nam cũng đang ở mức báo động. Các thành phố lớn thường xuyên bị ô nhiễm không khí, nguồn nước bị ô nhiễm nặng nề.
- Nguyên nhân:
+ Sử dụng quá mức nhiên liệu hóa thạch.
+ Phá rừng và khai thác tài nguyên thiên nhiên quá mức.
+ Ý thức bảo vệ môi trường của người dân còn hạn chế.
- Hậu quả:
+ Thiên tai, dịch bệnh gia tăng.
+ Mất đa dạng sinh học.
+ Ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người.
+ Kinh tế bị thiệt hại nặng nề.
- Ý kiến trái chiều và phản biện:
+ Một số người cho rằng biến đổi khí hậu là một quá trình tự nhiên, không phải do con người gây ra.
+ Có ý kiến cho rằng việc bảo vệ môi trường sẽ cản trở sự phát triển kinh tế.
+ Các bằng chứng khoa học đã chứng minh rằng biến đổi khí hậu chủ yếu là do hoạt động của con người.
+ Bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế không phải là hai mục tiêu đối lập nhau. Chúng ta hoàn toàn có thể phát triển kinh tế bền vững mà vẫn bảo vệ được môi trường.
3. Giải pháp
3.1. Tiết kiệm năng lượng:
- Tắt đèn, quạt, điều hòa khi không sử dụng.
- Hạn chế sử dụng các thiết bị điện tử.
- Sử dụng các thiết bị tiết kiệm điện (đèn LED, tủ lạnh tiết kiệm năng lượng...).
- Đi bộ, đi xe đạp hoặc sử dụng phương tiện công cộng thay vì xe máy cá nhân.
3.2. Giảm thiểu, tái chế và tái sử dụng rác thải:
- Phân loại rác tại nguồn.
- Hạn chế sử dụng túi nilon, đồ nhựa dùng một lần.
- Sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường (bình nước cá nhân, hộp cơm...).
- Tái chế các vật liệu có thể tái chế (giấy, nhựa, kim loại...).
- Tái sử dụng các vật dụng cũ (quần áo, sách vở...).
3.3. Trồng cây xanh:
- Tham gia các hoạt động trồng cây của nhà trường, địa phương.
- Trồng cây xanh tại nhà, trường học, khu dân cư.
- Chăm sóc và bảo vệ cây xanh.
3.4. Nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường:
- Tìm hiểu về biến đổi khí hậu và các giải pháp bảo vệ môi trường qua sách báo, internet, các chương trình giáo dục.
- Chia sẻ kiến thức với bạn bè, gia đình và cộng đồng.
- Tham gia các hoạt động tuyên truyền, vận động bảo vệ môi trường.
* Kết bài: Khẳng định tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường và chống biến đổi khí hậu. Đưa ra lời kêu gọi với mọi người.
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	d. Chính tả, ngữ pháp
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt
	0.25

	
	
	e. Sáng tạo: 
- Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận.
- Có cách diễn đạt mới mẻ, sáng tạo, lập luận chặt chẽ, lí lẽ thuyết phục, dẫn chứng tiêu biểu…

	0.25



MÁI ẤM NGÔI NHÀ
I. ĐỌC HIỂU (4 điểm)
Đọc đoạn thơ sau và thực hiện các yêu cầu?
Nếu ngọn gió nào dẫn con đến phương trời xa thẳm
Con đừng quên lối về nhà
Nơi thung sâu khơi nguồn ngọn gió...
Nếu cánh chim nào chở con lên thăm mặt trời cháy đỏ
Con đừng quên lối về nhà
Nơi sớm chiều vẫn nhen ngọn lửa
Nếu vạt mây nào đưa con lên chơi với ngôi sao xanh biếc
Con đừng quên lối về nhà
Suối trong con tắm mình thuở bé...?
                                 (“Mái ấm ngôi nhà”-  Trương Hữu Lợi)
Câu 1 (0,5 điểm). Xác định thể thơ của đoạn thơ, phương thức biểu đạt?
Câu 2 (0,5 điểm). Những hình ảnh “phương trời xa thẳm” “mặt trời cháy đỏ” “ngôi sao xanh biếc” trong đoạn thơ  gợi cho em liên tưởng tới điều gì?
Câu 3 (1,0 điểm). Chỉ ra và nêu tác dụng của phép tu từ điệp ngữ trong đoạn thơ trên.
Câu 4 (1,0 điểm). Qua đoạn thơ, tác giả muốn gửi đến chúng ta những thông điệp gì?
Câu 5 (1,0 điểm) Lời nhắn nhủ trong bài thơ khơi gợi trong em những cảm xúc, suy nghĩ gì?
II. VIẾT (6,0 điểm)
Câu 1 (2,0 điểm): Câu 1 (2,0 điểm): Viết đoạn văn nghị luận (khoảng 200 chữ) phân tích nội dung và đặc sắc nghệ thuật của đoạn thơ trích ở phần đọc hiểu.
Câu 2 (4,0 điểm): Viết bài văn nghị luận xã hội (khoảng 400 chữ) trình bày suy nghĩ của anh chị về vấn đề: Tuổi trẻ với việc giữ gìn, bảo vệ di sản văn hóa dân tộc.
















HƯỚNG DẪN CHẤM
	Phần
	Nội dung
	Điểm

	I. PHẦN ĐỌC HIỂU (4,0 điểm)

	Câu 1
- Thể thơ: Tự do
- PTBĐ: biểu cảm
	
0,25
0,25

	
	Câu 2
-  Các hình ảnh “Phương trời xa thẳm”, “mặt trời cháy đỏ”, “ngôi sao xanh biếc”  là những hình ảnh ẩn dụ gợi liên tưởng tới những xứ sở xa xôi, đẹp đẽ, huyền bí, những điều mới mẻ hấp dẫn, vẫy gọi con người; những hình ảnh đó cũng có thể gợi liên tưởng đến những thành công mà mỗi con người đạt được.
	
0,5


	
	Câu 3
- Biện pháp tu từ điệp ngữ : Con đừng quên lối về nhà ( lặp lại 3 lần)
- Tác dụng:   
+ Tạo âm hưởng nhịp nhàng, làm cho câu thơ giàu nhạc điệu, sinh động, hấp dẫn, tăng sức gợi hình, gợi cảm cho lời thơ
+ Nhấn mạnh lời  nhắn nhủ của cha mẹ đối với con cái:  dù đi tới đâu, hay có được thành công như thế nào, hãy  luôn nhớ về gia đình, quê hương, nguồn cội.
=> Qua đó thể hiện tình yêu thương tha thiết, sự dạy dỗ ân cần của cha mẹ với con cái.
	
0,25
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	Câu 4
* HS nêu được các thông điệp sau:
- Thông điệp:
+ Gia đình là nơi thiêng liêng, ấm áp, luôn bao bọc, chở che cho con người
+ Dù đi tới đâu, hay có được thành công như thế nào, hãy  luôn nhớ về gia đình, quê hương, nguồn cội.
( HS có thể có những cách diễn đạt khác, hoặc thông điệp khác hợp lí, không vi phạm đạo đức, pháp luật, Gv vẫn cho điểm tối đa)
	


0,5


0,5



	
	Câu 5
Lời nhắn nhủ trong bài thơ “Mái ấm ngôi nhà” của Trương Hữu Lợi khơi gợi trong em những cảm xúc sâu lắng và suy nghĩ về tình yêu gia đình và quê hương. 
+ Em cảm nhận được sự tha thiết, mong mỏi của người cha/mẹ dành cho con cái khi họ khuyên con dù có đi xa đến đâu, dù có đạt được bao nhiêu thành công, cũng đừng quên đường về nhà. Hình ảnh "thung sâu khơi nguồn ngọn gió," "sớm chiều vẫn nhen ngọn lửa," và "suối trong con tắm mình thuở bé" tượng trưng cho sự ấm áp, che chở và nuôi dưỡng của gia đình, quê hương.
+ Những lời nhắn nhủ này nhắc nhở em về cội nguồn, về tình thương của cha mẹ, và về nơi mà em luôn có thể trở về, nơi mang lại sự bình yên và an toàn. Em hiểu rằng, trong cuộc sống dù có đi xa và trải nghiệm nhiều điều mới lạ, gia đình và quê hương luôn là nơi đong đầy tình yêu thương và là điểm tựa vững chắc.
+  Em thấy trân trọng hơn những giá trị gia đình và quyết tâm không quên đi nguồn cội dù có đi đến bất cứ đâu. Lời thơ khơi dậy trong em tình yêu và lòng biết ơn sâu sắc đối với gia đình, nơi đã nuôi dưỡng và luôn chờ đón em trở về.
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0,25

	II. PHẦN VIẾT (6,0 điểm)

	Câu 1 (2,0 điểm): Viết đoạn văn nghị luận (khoảng 150 – 200 chữ) cảm nhận về đoạn thơ sau:
"Tia nắng tía nháy hoài trong ruộng lúa
Núi uốn mình trong chiếc áo the xanh
Đồi thoa son nằm dưới ánh bình minh
Người mua bán ra vào đầy cổng chợ".

	

	
	* Hình thức:
- Trình bày đảm bảo cấu trúc của đoạn văn theo hướng: Diễn dịch, quy nạp hoặc phối hợp.
- Đảm bảo dung lượng, diễn đạt mạch lạc, rõ ý, đúng chuẩn chính tả, ngữ pháp.
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	* Nội dung:
- Xác định đúng đối tượng nghị luận: Đoạn thơ trong ngữ liệu đã cho
- Sử dụng đúng phương thức biểu đạt: Nghị luận
- Biết bám sát và khai thác hiệu quả của các tín hiệu nghệ thuật trong đoạn thơ để làm nổi bật vẻ đẹp của đoạn trích:
1. Mở đoạn:
- Giới thiệu đoạn thơ trong bài "Mái ấm ngôi nhà" của Trương Hữu Lợi, nhấn mạnh nội dung về tình cảm gia đình thiêng liêng, nơi mái ấm luôn là chốn trở về của mỗi con người.
- Khẳng định ý nghĩa của đoạn thơ qua việc nhắn nhủ con về giá trị gia đình, nơi khởi nguồn mọi yêu thương và che chở.
2. Thân đoạn:
- Phân tích nội dung chính:
+ Đoạn thơ là những lời nhắn nhủ ân cần của người lớn (cha/mẹ) với con khi bước vào cuộc đời với những hành trình mới. Hình ảnh "ngọn gió", "cánh chim", "vạt mây" tượng trưng cho những ước mơ, khát vọng bay xa và khám phá thế giới rộng lớn của con cái.
+ Lời nhắc "Con đừng quên lối về nhà" lặp đi lặp lại không chỉ nhấn mạnh sự nhớ nhung, mong chờ mà còn gợi ý niệm về mái ấm gia đình như cội nguồn thiêng liêng, nơi lưu giữ yêu thương, nơi con sẽ tìm thấy sự bình yên và che chở dù ở bất cứ đâu.
+ Hình ảnh "thung sâu khơi nguồn ngọn gió", "sớm chiều nhen ngọn lửa", "suối trong con tắm mình thuở bé" tượng trưng cho những kỷ niệm thời thơ ấu, tình thương và sự chăm sóc mà cha mẹ đã dành trọn vẹn cho con. Qua những hình ảnh này, tác giả khẳng định ý nghĩa bền chặt của gia đình, nơi cội nguồn tình yêu không bao giờ phai nhòa.
- Phân tích nghệ thuật:
+ Biện pháp lặp cấu trúc "Con đừng quên lối về nhà" tạo nên nhịp điệu trầm lắng, nhấn mạnh cảm xúc yêu thương và sự nhắc nhở tha thiết.
+ Sử dụng hình ảnh thiên nhiên giàu tính biểu tượng (gió, chim, mây) mang đến sự bay bổng, kết hợp với các chi tiết cụ thể về gia đình tạo sự cân bằng giữa cảm xúc và biểu đạt.
+ Ngôn từ nhẹ nhàng, sâu sắc giúp đoạn thơ thấm đượm tình cảm gia đình thiêng liêng, gợi lên trong lòng người đọc sự đồng cảm và suy tư.
3. Kết đoạn:
- Khẳng định lại giá trị của mái ấm gia đình qua những hình ảnh đẹp trong đoạn thơ. Gia đình không chỉ là nơi con xuất phát mà còn là chốn trở về, mang theo những ký ức và tình yêu không bao giờ cạn.
- Bài thơ là lời nhắc nhở mỗi người về trách nhiệm gìn giữ và trân trọng gia đình - mái ấm thiêng liêng mà không gì có thể thay thế.
	0,5



1,0



	
	Câu 2 (4,0 điểm): 
- Đúng kiểu bài: Viết bài văn nghị luận xã hội (khoảng 400 chữ) trình bày suy nghĩ về vấn đề: tuổi trẻ với việc giữ gìn, bảo vệ di sản văn hóa
	
0,5

	
	* Hình thức:
- Điểm 0,5: Có đầy đủ 3 phần: Mở bài (Giới thiệu); Thân bài (Nghị luận chi tiết); Kết bài (Khẳng định vấn đề, truyền tải thông điệp)
- Điểm 0,25: Trình bày đầy đủ ba phần Mở bài, Thân bài, Kết bài nhưng các phần chưa thể hiện được đầy đủ yêu cầu trên; phần Thân bài chỉ có 1 đoạn văn.
- Điểm 0: Thiếu Mở bài hoặc Kết bài, Thân bài chỉ có 1 đoạn văn hoặc cả bài viết chỉ có 1 đoạn văn.
	0,5

	
	* Nội dung:
- Xác định đúng vấn đề nghị luận: tuổi trẻ với việc giữ gìn, bảo vệ di sản văn hóa
- Sử dụng phương thức biểu đạt: Nghị luận
- Đảm bảo những ý chính sau:
1. Mở bài:
Giới thiệu vấn đề di sản văn hóa dân tộc và vai trò quan trọng của tuổi trẻ trong việc giữ gìn và bảo vệ.
Nêu khái quát tầm quan trọng của việc bảo vệ di sản văn hóa dân tộc trong bối cảnh hiện nay.
2. Thân bài:
a. Giải thích: 
- Di sản văn hóa dân tộc là gì? - Bao gồm di sản vật thể (di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, công trình kiến trúc...) và di sản phi vật thể (lễ hội, phong tục, tập quán, văn hóa truyền miệng...). 
b. Biểu hiện/ Thực trạng: - Những nỗ lực của một bộ phận tuổi trẻ trong việc bảo vệ di sản: - Tham gia các phong trào tình nguyện bảo vệ di sản văn hóa, tổ chức các chương trình giao lưu văn hóa, tái hiện các lễ hội truyền thống. - Đưa di sản vào nội dung sáng tạo trên các nền tảng truyền thông xã hội để quảng bá rộng rãi hơn. - Thực trạng đáng lo ngại: - Một số di sản đang bị xuống cấp hoặc bị mai một do thiếu sự quan tâm, ý thức kém trong cộng đồng. - Sự thiếu hiểu biết của một bộ phận giới trẻ dẫn đến hành động xâm phạm hoặc không tôn trọng các quy tắc bảo vệ di sản.
c. Ý nghĩa: Tầm quan trọng của di sản văn hóa: 
- Di sản văn hóa lưu giữ những giá trị lịch sử, văn hóa và nghệ thuật đặc sắc, góp phần hình thành bản sắc dân tộc và tạo nên sự gắn kết giữa các thế hệ.
- Giữ gìn và phát huy di sản giúp tuổi trẻ hiểu và tự hào về cội nguồn, tạo niềm tự hào dân tộc, khơi dậy tình yêu đất nước. 
- Góp phần phát triển kinh tế - xã hội
- Du lịch văn hóa, phát triển cộng đồng gắn liền với việc bảo tồn di sản. 
- Tạo nền tảng giao lưu quốc tế
- Bảo tồn di sản giúp nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế, là cầu nối giao lưu văn hóa giữa các quốc gia.
d. Giải pháp: 
- Nâng cao nhận thức của tuổi trẻ qua giáo dục và truyền thông: - Tích cực đưa nội dung về di sản vào chương trình giáo dục, tổ chức các buổi nói chuyện, tham quan, và tìm hiểu về di sản. 
- Khuyến khích tham gia các hoạt động bảo vệ và phát huy di sản: 
+ Các phong trào tình nguyện bảo vệ di tích lịch sử, lễ hội văn hóa. 
+ Sử dụng công nghệ hiện đại (mạng xã hội, ứng dụng thông minh) để quảng bá di sản. - Chính sách hỗ trợ từ nhà nước và cộng đồng: 
+  Đầu tư bảo tồn, khôi phục di sản và ban hành quy định bảo vệ di sản chặt chẽ hơn.
e. Ý kiến trái chiều và phản biện: 
- Ý kiến trái chiều: Có ý kiến cho rằng việc bảo vệ di sản chỉ là trách nhiệm của cơ quan chức năng, còn tuổi trẻ nên tập trung phát triển kinh tế, học tập. 
- Phản biện: - iệc giữ gìn di sản văn hóa không chỉ là nhiệm vụ của nhà nước mà cần sự tham gia của toàn xã hội, đặc biệt là thế hệ trẻ - người sẽ tiếp nối và phát huy các giá trị văn hóa. Tham gia bảo vệ di sản không làm cản trở việc học tập, mà còn góp phần tạo động lực, khơi gợi ý chí phát triển toàn diện cho tuổi trẻ.
3. Kết bài:
- Khẳng định lại vai trò quan trọng của tuổi trẻ trong việc bảo vệ di sản văn hóa.
- Kêu gọi sự ý thức và trách nhiệm từ thế hệ trẻ để giữ gìn những giá trị tốt đẹp của dân tộc cho tương lai.
	2,5

	
	Chính tả, ngữ âm, ngữ pháp, diễn đạt: Bài văn logic, mạch lạc; Không mắc các lỗi chính tả, ngữ âm, ngữ pháp trong quá trình diễn đạt.
	0,25

	
	Sáng tạo: Bài văn có những cách diễn đạt độc đáo, sử dụng hình ảnh mới mẻ và có cách nhìn mới về vấn đề song thuyết phục, ấn tượng.
	0,25



MIỀN TRUNG
I. Đọc – hiểu (4,0 điểm). Đọc đoạn thơ sau và thực hiện theo yêu cầu bên dưới: 
Miền Trung
Câu ví dặm nằm nghiêng
Trên nắng và dưới cát
Đến câu hát cũng hai lần sàng lại
Sao lọt tai rồi vẫn day dứt quanh năm.
Miền Trung
Bao giờ em về thăm
Mảnh đất nghèo mồng tơi không kịp rớt.
Lúa con gái mà gầy còm úa đỏ
Chỉ gió bão là tốt tươi như cỏ
Không ai gieo mọc trắng mặt người.
Miền Trung
Eo đất này thắt đáy lưng ong
Cho tình người đọng mật
Em gắng về
Đừng để mẹ già mong...
                (Trích Miền Trung, Hoàng Trần Cương, Thơ hay Việt Nam thế kỷ XX
                              NXB Văn hóa Thông tin, 2006, tr. 81 - 82)
* Chú thích:
1. Tác giả: Hoàng Trần Cương (1948 – 2020).
- Quê: tại xã Đặng Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An. 
- Tốt nghiệp Đại học Tài chính - Kế toán 1970, ông trở thành người lính chiến đấu ở chiến trường. Sau ngày nước nhà thống nhất, 1975, ông chuyển ngành làm chuyên viên kế toán, rồi làm Tổng biên tập Thời báo Tài chính Việt Nam. Ông khởi nghiệp văn chương bằng văn xuôi và từng đoạt giải A của tạp chí Văn nghệ quân đội 1970-1972.  
Ông đã cho xuất bản các tập thơ Đường chân trời (1989), Dấu vết tháng ngày (1991), Bóng cỏ (1996), Quà tặng hành tinh (2000) và trường ca Trầm tích (2000). Các giải thưởng thơ: Giải Nhất báo Văn nghệ (1989-1990), Giải C Bộ quốc phòng (1995-2000), Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam (2001).
- Hoàng Trần Cương là một nhà thơ đậm đặc khí chất dấn thân bạo liệt và trữ tình của một người trai Nghệ, yêu quê như keo dính, yêu người đến quên mình. Đây cũng là tính cách của người dân nơi miền quê khổ nghèo rát bỏng nắng gió mùa hè, xiết chảy những dòng sông ngập tràn mùa lũ. Chính vì vậy mà thơ của ông thường vạm vỡ, khoẻ mạnh và cuộn trào tuôn chảy, chứa đầy sự sống.
2. Tác phẩm: Bài thơ Miền Trung được sáng tác năm 1990, thuộc chương 19 của  trường ca Trầm tích (2000).
Câu 1 (0,5 điểm). Xác định thể thơ của đoạn trích trên.
Câu 2 (0,5 điểm). Em hãy chỉ ra những từ ngữ, hình ảnh chỉ sự khắc nghiệt của thiên nhiên miền Trung trong đoạn thơ trên.
Câu 3 (1,0 điểm). Tìm và phân tích tác dụng của một biện pháp tu từ có trong hai dòng thơ sau:                             Eo đất này thắt đáy lưng ong
Cho tình người đọng mật
Câu 4 (1,0 điểm). Đoạn thơ trên đã cho thấy tình cảm của tác giả với quê hương miền Trung như thế nào?
Câu 5 (1,0 điểm). Từ đoạn trích trên, em hãy trình bày suy nghĩ của mình về tình cảm của mỗi người đối với quê hương mình.
II. Viết (6,0 điểm)
Câu 1 (2,0 điểm). Từ phần Ngữ liệu đọc - hiểu em hãy viết một đoạn văn nêu cảm nhận của mình về mảnh đất và con người miền Trung qua đoạn thơ sau:
Miền Trung
Bao giờ em về thăm
Mảnh đất nghèo mồng tơi không kịp rớt.
Lúa con gái mà gầy còm úa đỏ
Chỉ gió bão là tốt tươi như cỏ
Không ai gieo mọc trắng mặt người.
Miền Trung
Eo đất này thắt đáy lưng ong
Cho tình người đọng mật
Em gắng về
Đừng để mẹ già mong...
                     (Trích Miền Trung, Hoàng Trần Cương)
Câu 2 (4,0 điểm). Trong cuộc đời, ai cũng đã từng thất bại, đặc biệt là ở giai đoạn tuổi trẻ, hãy viết bài văn nghị luận (khoảng 400 chữ) trình bày suy nghĩ của em về câu tục ngữ “Thất bại là mẹ thành công”.

















HƯỚNG DẪN CHẤM
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
Đọc – hiểu 
	
	ĐỌC – HIỂU
	4,0

	
	1
	- Đoạn thơ được viết theo thể thơ tự do.
	0,5

	
	2
	- Những từ ngữ , hình ảnh chỉ sự khắc nghiệt của thiên nhiên miền Trung: trên nắng, dưới cát, mảnh đất nghèo mồng tơi không kịp rớt, gió bão tốt tươi như cỏ, eo đất thắt đáy lưng ong.
	0,5

	
	3
	- Biện pháp tu từ ẩn dụ trong hai dòng thơ: “thắt đáy lưng ong”, “đọng mật” .
Tác dụng:
+ Làm cho ý thơ thêm sâu sắc và tăng sức gợi hình, gợi cảm cho sự diễn đạt.
+ Gợi hình ảnh mảnh đất miền Trung dài, nhỏ hẹp, khô cằn, thiếu màu mỡ.
+ Gợi tình cảm của con người miền Trung rất tình nghĩa, luôn yêu thương, đoàn kết, sẻ chia, đùm bọc, mến khách,...
-> Thể hiện được sự am hiểu, trân trọng, yêu mến, đồng cảm, sẻ chia của tác giả về mảnh đất và con người miền Trung. 
	0,5

0,5

	
	4
	- Tình cảm của tác giả dành cho quê hương miền Trung qua đoạn thơ trên:
+ Thương mến mảnh đất khô cằn, thiên nhiên không ưu đãi, luôn gieo tai ương lên cuộc sống của con người.
+ Thấu hiểu, cảm thông, chia sẻ những khó khăn, vất vả của con người miền Trung.
+ Yêu thương, trân trọng và ngợi ca những phẩm chất của con người miền Trung,
+ Trăn trở, khắc khoải và mong muốn cho miền Trung thoát khỏi khó khăn, vất vả, có hướng đi tích cực để phát triển.
Lưu ý:  Học sinh có thể diễn đạt theo nhiều cách nhưng đảm bảo phù hợp, giám khảo linh hoạt cho điểm. Yêu cầu nêu được 4 ý trở lên, mỗi ý đúng được 0.25 điểm.
	

0,25

0,25

0,25

0,25

	
	5
	Học sinh có thể tự do chia sẻ suy nghĩ của mình, tuy nhiên phải phù hợp với chuẩn mực đạo đức. 
+ Mỗi người cần phải dành cho quê hương của mình những tình cảm sâu sắc bởi đó là nơi chôn rau cắt rốn của mình. 
+ Quê hương là cội nguồn, tổ tiên, ông bà, cha mẹ và những kỉ niệm tuổi thơ,... rất quan trọng và ý nghĩa với mỗi người.
+ Dù quê hương còn nhiều vất vả, khó khăn, đói nghèo, cũng không được quên quê hương vì chính cuộc sống khó khăn, vất vả đã tôi luyện cho con người khôn lớn và trưởng thành hơn.
+ Phải biết yêu thương, trân trọng con người quê hương và những phẩm chất đẹp đẽ của họ, biết phát huy những phẩm chất tốt đẹp, có ý thức xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh và phát triển...
Lưu ý:  Học sinh có thể diễn đạt theo nhiều cách nhưng đảm bảo phù hợp, giám khảo linh hoạt cho điểm. Yêu cầu nêu được 4 ý trở lên, mỗi ý đúng được 0.25 điểm.
	

0,25

0,25

0,25


0,25

	II. Viết




















































































































	
	TẠO LẬP VĂN BẢN
	6,0

	
	1
















































	Viết đoạn văn: Về hình thức phải có mở đoạn, phát triển đoạn và kết đoạn. Các câu phải liên kết với nhau chặt chẽ về nội dung và hình thức
	

	
	
	a. Đảm bảo về thể loại, thể thức đoạn văn, số chữ.
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề nghị luận: về mảnh đất và con người miền Trung.
	0,25

	
	
	1. Mở đoạn
+ Giới thiệu tác giả, tác phẩm.
+ Giới thiệu vị trí đoạn trích, khái quát nội dung.
+ Giới thiệu vấn đề nghị luận: Mảnh đất miền Trung khắc nghiệt, đói nghèo và con người miền Trung giàu tình, giàu nghĩa.
2. Thân đoạn
Ý1. Mảnh đất miền Trung vô cùng khắc nghiệt, đói nghèo.
+ Hình ảnh thơ “Mảnh đất nghèo mồng tơi không kịp rớt” mộc mạc, giản dị, sử dụng lời ăn tiếng nói của nhân dân một cách sáng tạo “ rớt mồng tơi” để ý nói miền Trung nghèo lớp, quanh năm bị cái đói bủa vậy, đói dai đói dẳng. 
+ Hình ảnh thơ “lúa con gái gầy còm” – được nhân hóa, so sánh, đánh giá. Bởi trên thực thế lúa con gái thường mỡ màng, phơi phới, đương xuân. Vậy mà lúa con gái ở đây lại gầy. Điều đó chứng tỏ sự khắc nghiệt của thời tiết nắng, nóng, khô cằn đã làm khô héo cả cỏ cây không còn sức sống.   
+ Hình ảnh so sánh “chỉ gió bão là tốt tươi như cỏ” là hình ảnh đối lập lại với cây trồng để nhấn mạnh sự tàn phá của bão, của thiên tai tới cuộc sống con người nới đây. Con người không mong muốn, cũng chẳng gieo trồng mà bão lũ thiên tai cứ kéo đến  “trắng mặt người” 
=> Bằng hình ảnh thơ chân thực, kết hợp với so sánh, nhân hóa tác giả đã khái quát cho người đọc thấy mảnh đất miền Trung nhỏ hẹp, quanh năm hứng chịu với nắng gió, thiên tai, đất đai nhiều cát trắng, khó canh tác tốt được. Tất cả những điều ấy tạo nên những bất lợi cho hoạt động sản xuất và sinh sống của người dân.
 Ý2. Con người miền Trung giàu tình, giàu nghĩa:
+ Điệp ngữ “Miền Trung” lặp lại ngư một điệp khúc nhằm nhấn mạnh quy luật khắc nghiệt của khí hậu, thời tiết trên mảnh đất này. Nhưng cũng để nhấn mạnh quy luật tình cảm con người luôn chan chứa, lắng đọng. 
+ Hình ảnh thơ “Eo đất này thắt đáy lưng ong” rất tạo hình không chỉ gợi lên kích thước hẹp nhỏ bé, hứng nhiều thiên tại mà khiến ta liên tưởng tới hình ảnh con người cần cù, chịu thương chịu khó. 
+ Trong gian khó không bó buộc tinh thần: “Cho tình người đọng mật” họ sống với nhau chân thật, yêu thương, bằng tình người cao cả như vị mật ngọt ngào trên vùng quê cát trắng. Đó cũng là nét đặc trưng của vùng quê xứ Nghệ, xứ Thanh…
Ý3. Lời nhắn gửi nhẹ nhàng, tràn đầy tình yêu thương:
Em gắng về
                                          Đừng để mẹ già mong...
+ Là lời khuyên, lời nhắn gửi nhẹ nhàng tới những người con miền Trung thân yêu hãy về thăm quê, thăm đất mẹ, mảnh đất cằn cỗi nhưng luôn thấm đẫm tình người, tình mẹ yêu thương.
+ Hãy gắn bó thủy chung, luôn biết ơn sâu sắc đến mảnh đất quê hương- cội nguồn sinh dưỡng của mỗi con người.
	1,0

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp: Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt
	0,25

	
	
	e. Sáng tạo: Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận, có cách diễn đạt mới mẻ.
	0,25

	
	2































































	Viết bài văn: Về hình thức là bài văn nghị luận xã hội có bố cục 3 phần mở bài, thân bài, kết bài. Các câu phải liên kết với nhau chặt chẽ về nội dung và hình thức.
	

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài văn nghị luận:
Trình bày đầy đủ các phần mở bài, thân bài, kết bài. Phần mở bài biết dẫn dắt hợp lý và nêu được vấn đề; phần thân bài biết tổ chức thành nhiều đoạn văn liên kết chặt chẽ với nhau; phần kết bài khái quát được vấn đề và gửi gắm thông điệp.  
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề nghị luận xã hội: câu tục ngữ “Thất bại là mẹ thành công”.
	0,25

	
	
	1. Mở bài:
- Dẫn dắt vào vấn đề.
- Giới thiệu vấn đề cần nghị luận: Thất bại không được nản lòng, sau mỗi lần thất bại con người sẽ đúc kết được những kinh nghiệm, đó là cơ sở dẫn đến sự thành công.
2. Thân bài:
a. Giải thích 
- “Thất bại” chính là những lần vấp ngã, là khi công việc của ta gặp khó khăn, không có kết quả tốt như chúng ta mong đợi.
- “Thành công” là đạt được những kết quả mà ta mong muốn và hoàn thành công việc ấy một cách thuận lợi và tốt đẹp.
- “Mẹ” cách nói hàm ý chỉ sự sinh thành, tạo ra,...
- “Thất bại là mẹ thành công”: Ý nói thất bại sẽ giúp con người đúc kết được những kinh nghiệm, đó là cơ sở dẫn đến sự thành công.
=> Câu tục ngữ hàm chứa triết lý sống: Thất bại không được nản lòng, sau mỗi lần thất bại giúp ta tiến đến thành công.
b. Phân tích, chứng minh
* Không nản lòng trước thất bại
- Trong cuộc đời mỗi con người, ai cũng từng có lần thất bại.
-  Tuy nhiên đừng vì thất bại (dù tới vài lần liên tiếp) mà nản lòng.
* Từ thất bại ta sẽ rút ra được những bài học kinh nghiệm.
- Có thất bại mới có kinh nghiệm và rút ra bài học.
- Sau mỗi lần thất bại, cần nhìn lại để sửa đổi lối suy nghĩ, cách làm việc và từ đó giúp ta tiến gần đến sự thành công.
- Có được những thành công trong cuộc sống chính là biết đi lên từ những thất bại.
(Học sinh tự đưa dẫn chứng từ thực tế để chứng minh)
Ví dụ: 
+ Bài kiểm tra ta bị điểm kém; tập đi xe ta bị ngã,...
+ Oan Đi-xnây từng bị tòa báo sa thải vì thiếu ý tưởng. Ông đã nếm mùi phá sản nhiều lần trước khi thành công. Hoặc Lép Tôn –xtôi từng bị đình chỉ học đại học vì vừa không có năng lực lại vừa thiếu ý chí học tập. Ông đã đứng dậy sau những thất bại và trở thành nhà văn lớn của nền văn học Nga và văn học thế giới.
+ Ở nước ta cũng có rất nhiều gương sáng về nghị lực phấn đấu như giáo sư Trần Đại Nghĩa. Trong lĩnh vực y tế có các giáo sư bác sĩ Đặng Văn Ngữ, Phạm Ngọc Thạch, Nguyễn Văn Hưởng,..
c. Bàn bạc mở rộng
- Câu tục ngữ đúc kết một kinh nghiệm sống có ý nghĩa thực tế, câu tục ngữ bao hàm một nhân sinh quan tích cực, một lời khuyên đúng đắn: sống mạnh mẽ, lạc quan và luôn có niềm tin vào mục đích sống tốt đẹp.
- Câu tục ngữ còn có ý nghĩa an ủi, động viên ta khi ta gặp thất bại trong cuộc sống, truyền cho ta niềm tin để ta phấn đấu vươn tới thành công. Phải biết cách đứng dậy sau những vấp ngã, phải có khát vọng thành công.
- Tuy nhiên, cũng cần cảnh giác khi suy nghĩ  “Thất bại là mẹ thành công” sẽ làm nhụt ý chí con người, đặc biệt là giới trẻ vì sự bằng lòng với bản thân, nản lòng trước vấp ngã mà không có ý chí vươn lên khi thất bại.
- Khi thất bại, các bạn trẻ cần phải bình tĩnh tìm ra nguyên nhân thất bại, phải xem xét năng lực, thời cơ và những điều kiện… Cần có sự chuẩn bị tốt hơn cho công việc ở những lần sau để tránh thất bại, tránh đi vào vết xe đổ mà bản thân đã vấp phải trong quá khứ.
3. Kết bài:
- Khẳng định lại vấn đề.
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	d. Chính tả, ngữ pháp: Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.
	0,25

	
	
	e. Sáng tạo: Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận, có cách diễn đạt mới mẻ.
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